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	ĐÁP ÁN
	BIỂU ĐIỂM

	Phần I. Đọc hiểu văn bản

	Mỗi đáp án đúng được 0. 5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	A
	B
	D
	B
	A
	C
	D


Câu 9: HS nêu được các ý sau:
- Cậu vội chạy đi gọi các bạn:
- Này các bạn ơi! Quay lại đây chơi đi. Mình xin lỗi các bạn vì đã đuổi các bạn đi.
- Cậu tự mình trèo lên bứt những quả chín ném xuống cho các bạn. 
- Cậu bé chợt hiểu rằng điều hạnh phúc nhất trên trái đất này là cùng chia sẻ niềm vui với mọi người...
Cách cho điểm:
- HS trả lời được 1 ý cho 0,25 điểm.
- HS trả lời được 2 ý cho 0,5 điểm.
- HS trả lời được 3 ý cho 0,75 điểm.
-HS trả lời được 4 ý cho 1 điểm.
Câu 10
HS nêu được các ý sau:
- Không nên sống ích kỉ, ích kỉ là một thói xấu hay gặp và dễ mắc phải. Không nên chỉ vì cái ích kỉ của bản thân mà không nghĩ đến người khác. 
- Hãy biết chia sẻ niềm vui với mọi người vì đem lại hạnh phúc cho người khác cũng là mang lại hạnh phúc cho chính mình.
Cách cho điểm:
- HS trả lời được 1 ý cho 0,5 điểm.
- HS trả lời được 2 ý cho 1,0 điểm.
+ Không chạm được đáp án không cho điểm.
Lưu ý: Chấp nhận những cách diễn đạt khác nhau đúng vẫn cho điểm tối đa.
	4,0 điểm





1,0 điểm










1,0 điểm











	PHẦN II: Viết (4,0 điểm)
Kể lại một truyền thuyết mà em yêu thích. 
	*Yêu cầu về kĩ năng: 
- Bố cục bài văn tự sự hoàn chỉnh: Mở bài, thân bài, kết bài.
- Diễn đạt trong sáng, không mắc các lỗi: chính tả, dùng từ, đặt câu.....
- Trình bày rõ ràng, mạch lạc, khoa học.
- Ngôi kể: ngôi thứ nhất ba.
- Ngoài phương thức biểu đạt chính là tự sự cần kết hợp các yếu tố miêu tả, biểu cảm.
* Yêu cầu về kiến thức: 

a.  Mở bài: Giới thiệu câu chuyện định kể.
* Cách cho điểm: + 0,25đ như yêu cầu.
	                   + 0 đ thiếu hoặc sai hoàn toàn.

 b. Thân bài: Kể lại diễn biến của câu chuyện theo trình nhất định.
*Sự việc 1:
*Sự việc 2:
*Sự việc 3:
………………………………………………
c. Kết bài: Kết thúc của câu chuyện và bài học rút ra từ câu chuyện.
* Cách cho điểm: + 0,25đ như yêu cầu.
	                    + 0 đ thiếu hoặc sai hoàn toàn
* Cách cho điểm:

- 3,5 – 4,0 điểm: Đảm bảo đầy đủ yêu cầu về kĩ năng, kiến thức, đáp ứng các yêu cầu về nội dung và phương pháp tự sự, cách viết sinh động, có kết hợp các yếu tố miêu tả và biểu cảm..
- 2,7,5 – 3,25 điểm: Đảm bảo yêu cầu về kĩ năng, kiến thức, đáp ứng hầu hết các yêu cầu về nội dung và phương pháp tự sự, cách viết sinh độn, còn mắc một số lỗi diễn đạt, dùng từ, đặt câu…
- 2,0 – 2,5 điểm: Đảm bảo yêu cầu về kĩ năng, kiến thức, làm đúng phương pháp tự sự, bố cục khá rõ ràng, còn mắc một số lỗi diễn đạt, lỗi dùng từ, đặt câu...
- 1,0 – 1,75: Đảm bảo yêu cầu về kĩ năng, kiến thức, truyện kể chưa mạch lạc, chưa rõ đặc điểm của văn tự sự, bố cục chưa rõ ràng, mắc nhiều lỗi diễn đạt, lỗi dùng từ, đặt câu. Chưa đảm bảo có mở đầu, diễn biến và kết thúc sự việc.
- Điểm 0,5 – 0,75: Bài viết rất sơ sài, trình bày cẩu thả.
- 0 điểm: Sai hoàn toàn.
	0,5 điểm.


0,25





3,0
điểm.



0,25 điểm.
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